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	Mã đề: 05


Cho các hằng số: h = 6,625.10–34 Js; c = 3.108 m/s; 1 eV = 1,6.10–19 J.

    Họ, tên học sinh: …………………………………………………..

    Số báo danh: ………………………………………………………

Câu 1. Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch có dạng 
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. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là:
A. 
[image: image2.wmf]402V


B. 80V
 C. 40V
D. 
[image: image3.wmf]202V


Câu 2. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Biểu thức lực kéo về tác dụng lên vật theo li độ x là


A. F = kx.
B. F = - kx.
C. F = [image: image5.png]


kx2.
D. F = [image: image7.png]


kx.

Câu 3. Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào hiện tượng


A. tán sắc ánh sáng.

B. quang điện ngoài.


C. hiện tượng quang điện trong.
D. phát quang của chất rắn.

Câu 4. Các phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn 


A. số nuclôn. 
B. số nơtrôn (nơtron). 
C. khối lượng. 
D. số prôtôn. 
Câu 5. Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, ngược pha nhau có biên độ lần lượt là A1 và A2. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là


A. [image: image9.png]A, —A,|



.
B. [image: image11.png]



C. [image: image13.png]



D. [image: image15.png]A, +A,
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Câu 6. Một sóng điện từ có tần số f truyền trong chân không với tốc độ c. Bước sóng của sóng này là


A. λ = [image: image17.png]



B. λ = [image: image19.png]



C. λ = [image: image21.png]



D. λ = [image: image23.png]



Câu 7. Ánh sáng truyền từ môi trường có chiết suất n1 tới mặt phân cách giữa môi trường 1với môi trường có chiết suất n2 dưới góc tới i. Điều kiện để có phản xạ toàn phần là :
A. n1 > n2 và i > igh 

B. n1 < n2 và i > igh

C.  n1 < n2 và i < igh

D. n1 > n2 và i < igh
Câu 8. Trong máy thu thanh vô tuyến, bộ phận dùng để biến đổi trực tiếp dao động điện thành dao động âm có cùng tần số là


A. micrô.
B. mạch chọn sóng.
C. mạch tách sóng.
D. loa.

Câu 9. Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = Acos(ωt + φ) (A > 0, ω > 0). Pha của dao động ở thời điểm t là 

A. ω
B. cos(ωt + φ).
C. ωt + φ
D. φ.

Câu 10. Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là:


A. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.


B. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại.


C. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.


D. tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.        

Câu 11. Trong một điện trường đều có cường độ E, khi một điện tích q dương di chuyển cùng chiều đường sức điện một đoạn d thì công của lực điện là


A. [image: image25.png]aE




B. qEd.
C. 2qEd.
D. [image: image27.png]



Câu 12. Các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 3.10-9m đến 3.10-7m là 


A. tia tử ngoại. 
B. ánh sáng nhìn thấy. 
C. tia hồng ngoại. 
D. tia Rơnghen. 

Câu 13. Một vật dao động diều hòa theo phương trình x = Acos(ωt + φ). Vận tốc của vật được tính bằng công thức
A. v=ω2Acos(ωt + φ)
B. v=ωAsin(ωt + φ)
C. v=-ω2Acos(ωt + φ)
D. v=-ωAsin(ωt + φ)
 Hai âm cùng độ cao là hai âm có cùng 


A. cường độ âm. 
B. mức cường độ âm. 
C. biên độ. 
D. tần số. 

Câu 14. Đặt hiệu điện thế U vào hai đầu một đoạn mạch điện thì cường độ dòng điện không đổi chạy qua đoạn mạch là I. Công suất tiêu thụ điện năng của đoạn mạch là 

A. P = UI2. 
B. P = UI. 
C. P = U2I 
D. P = U2I2.

Câu 15. Đại lượng nào sau đây đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân?

A. Năng lượng nghỉ.

B. Độ hụt khối.


C. Năng lượng liên kết.

D. Năng lượng liên kết riêng.

Câu 16. Đặt điện áp xoay chiều u = U[image: image29.png]


cos((t + () (U > 0, ω > 0) vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong cuộn cảm là 


A. [image: image31.png]U2



.
B. [image: image33.png]Ela



.
C. [image: image35.png]V2.UwL



.
D. [image: image37.png]UwL



.             

Câu 17. Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường. Hai điểm trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau một khoảng bằng bước sóng có dao động


A. lệch pha 


.
D. cùng pha.
 [image: image39.wmf]2
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.
B. ngược pha.
C. lệch pha 
Câu 18. Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, để giảm công suất hao phí trên đường dây truyền tải thì người ta thường sử dụng biện pháp nào sau đây?


A. Giảm tiết diện dây dẫn.

B. Tăng điện áp hiệu dụng ở nơi phát điện.


C. Giảm điện áp hiệu dụng ở nơi phát điện.
D. Tăng chiều dài dây dẫn.

Câu 19. Máy phát điện xoay chiều ba pha hoạt động dựa trên hiện tượng


A. điện - phát quang.
B. cảm ứng điện từ.
C. cộng hưởng điện.
D. quang điện ngoài.

Câu 20. Sóng truyền trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài của sợi dây phải bằng 

A. một số lẻ lần nửa bước sóng.                            
 B. một số chẵn lần một phần tư bước sóng. 

C. một số nguyên lần bước sóng. 
D. một số lẻ lần một phần tư bước sóng.

Câu 21. Cho: 1eV = 1,6.10-19 J; h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. Khi êlectrôn (êlectron) trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quĩ đạo dừng có năng lượng Em = - 0,85eV sang quĩ đạo dừng có năng lượng En = - 13,60eV thì nguyên tử phát bức xạ điện từ có bước sóng 

A. 0,4340 μm. 
B. 0,4860 μm. 
C. 0,0974 μm. 

D. 0,6563 μm.

Câu 22. Một ống dây có hệ số tự cảm L = 0,1(H), cường độ dòng điện qua ống dây giảm đều đặn từ 2 (A) về 0 trong khoảng thời gian là 4(s). Suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống trong khoảng thời gian đó có độ lớn là

A. 0,03(V).
B. 0,04(V).
C. 0,05(V).

D. 0,06(V).

Câu 23. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe sáng là 1mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc đến hai khe là 500nm. Khoảng cách giữa 10 vân sáng liên tiếp đo được là 4,5mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là

A. 1,0m                    B. 1,5m                   C. 2,0m                      D. 2,5m.

Câu 24. Cho biết khối lượng các hạt nhân
[image: image42.wmf]
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 lần lượt là 55,927u,13,9992u và 238,0002u. Khối lượng của prôtôn và nơtron lần lượt là 1,0073u và 1.0087u. Lấy 1u.
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 = 931,5MeV. Nếu sắp xếp các hạt nhân này theo thứ tự độ bền vững tăng dần thì thứ tự đúng là

A. 
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Câu 25. Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là 
[image: image59.wmf]12
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.Tại cùng một nơi trên mặt đất chu kì dao động nhỏ của hai con lắc lần lượt là 0,3(s)và 0,4(s).Cũng tại nơi đó chu kì dao động nhỏ của con lắc có chiều dài 
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 là

A. 0,70 s            
B. 0,35 s            
C. 0,50 s                  D. 0,265 s.

Câu 26. Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm  4
[image: image61.wmf]μ

H, tụ điện có điện dung  20nF. Lấy 
[image: image62.wmf]8

c = 3.10

m/s. Bước sóng của sóng điện từ mà máy thu này thu được bằng

A. 333m                  
B. 433m               
C. 533m                   D. 633m

Câu 27. Một cuộn cảm thuần được mắc vào điện áp xoay chiều có U = 127V, tần số f = 50Hz. Giá trị cực đại của cường độ dòng điện trong mạch là 10A. Độ tự cảm L của cuộn dây là

A. 0,057H           
 B. 0,067H                
   C. 0,077H                    
   D. 0,087H.
Câu 28. Công thoát êlectron của một kim loại là 7,64.10-19J. Chiếu lần lượt vào bề mặt tấm kim loại này các bức xạ có bước sóng là (1 = 0,18 (m, (2 = 0,21 (m và (3 = 0,35 (m. Bức xạ nào gây được hiện tượng quang điện đối với kim loại đó?

A. Hai bức xạ ((1 và (2).                                 B. Không có bức xạ nào trong ba bức xạ trên. 

C. Cả ba bức xạ ((1, (2 và (3). 
D. Chỉ có bức xạ (1.

Câu 29. Dây AB dài 1,5m được căng ngang, đầu A cố định. Cho đầu B dao động điều hòa theo phương vuông góc với dây với tần số 40Hz thì trên dây có sóng dừng với tốc độ sóng 20m/s. Biết rằng hai đầu dây là hai nút sóng, số bụng sóng trên dây là

A. 5                    
 B. 6                     
 C. 7                           D. 8

Câu 30. Đặt một điện áp 
[image: image63.wmf]0
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  vào hai đầu một đoạn mạch gồm R,L,C mắc nối tiếp. Khi tần số góc của điện áp là 
[image: image64.wmf]1

ω = ω= 50π rad/s

 và 
[image: image65.wmf]2

ω = ω= 200π rad/s

thì cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch có giá trị bằng nhau. Để cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch cực đại thì giá trị của tần số là

A. 50
[image: image66.wmf]π

rad/s                     B. 100
[image: image67.wmf]π

rad/s            
C. 200
[image: image68.wmf]π

rad/s             
D. 150
[image: image69.wmf]π

rad/s.

Câu 31. Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D không đổi, khoảng cách giữa hai khe sáng là a có thể thay đổi được.Khi khoảng cách giữa hai khe sáng là a thì tại điểm M trên màn quan sát ta quan sát thấy vân sáng bậc 4. Nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng cách giữa hai khe một lượng 
[image: image70.wmf]Δa

 thì tại M là vân sáng bậc k hoặc 3k. Nếu tăng khoảng cách giữa hai khe thêm một lượng 
[image: image71.wmf]2
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 thì tại M là vân sáng bậc

A. 9.           
 B. 8.           
  C. 7.            
        D. 10.      

Câu 32. Một sợi dây mảnh, nhẹ, không dãn, chiều dài 1 m được cắt làm hai phần làm hai con lắc đơn, dao động điều hòa cùng biên độ góc αm tại một nơi trên mặt đất. Ban đầu cả hai con lắc cùng qua vị trí cân bằng. Khi con lắc thứ nhất lên đến vị trí cao nhất đầu tiên thì con lắc thứ hai lệch góc 
[image: image72.wmf]m
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 so với phương thẳng đứng lần đầu tiên. Chiếu dài dây của con lắc thứ nhất gần với giá trị nào dưới đây

A.31 cm.
B.69 cm.
C.23cm.
D.80 cm

Câu 33. Giao thoa sóng ở mặt nước với hai nguồn kết hợp đặt tại A và B. Hai nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha và cùng tần số 10 Hz. Biết AB = 20 cm, tốc độ truyền sóng ở mặt nước là 0,3 m/s. Ở mặt nước, O là trung điểm của AB, gọi Ox là đường thẳng hợp với AB một góc 600. M là điểm trên Ox mà phần tử vật chất tại M dao động với biên độ cực đại (M không trùng với O). Khoảng cách ngắn nhất từ M đến O là

A. 1,72 cm 
B. 3,11 cm 
C. 1,49 cm 
D. 2,69 cm
Câu 34. Rô to của một máy phát điện xoay chiều một pha có 4 cực từ và quay với tốc độ n vòng/phút. Hai cực phần ứng của máy mắc với một tụ điện có điện dung C = 10 μF. Điện trở trong của máy không đáng kể. Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của cường độ dòng điện hiệu dụng I qua tụ theo tốc độ quay của rô to khi tốc độ quay của rô to biến thiên liên tục từ n1 = 150 vòng/phút đến n2 = 1500 vòng/phút. Biết rằng với tốc độ quay 1500 vòng/phút thì suất điện động hiệu dụng giữa hai cực máy phát tương ứng là E. Giá trị E là

[image: image252.png]



A. 400 V.
B. 100 V.
C. 200 V.
D. 300 V.

Câu 35. Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,4μm vào chất phát quang thì ánh sáng phát quang phát ra có bước sóng 0,6μm. Biết rằng cứ 100 photôn chiếu vào thì có 5 photôn phát quang bật ra. Tỉ số giữa công suất của chùm sáng phát quang và công suất của chùm sáng kích thích bằng

A. 0,013
B. 0,067.
C. 0,033.
D. 0,075.

Câu 36. Tại điểm O đặt hai nguồn âm điểm giống hệt nhau phát ra âm đẳng hướng có công suất không đổi. Điểm A cách O một đoạn d (m). Trên tia vuông góc với OA tại A lấy điểm B cách A một khoảng 6m. Điểm M thuộc đoạn AB sao cho AM = 4,5m. Thay đổi d để góc MOB có giá trị lớn nhất khi đó mức cường độ âm tại A là LA = 40dB. Để mức cường độ âm tại M là 50dB thì cần đặt thêm tại O bao nhiêu nguồn âm nữa?

A. 33
B. 35
C. 15
D. 25
Câu 37. Đồng vị 
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  sau một chuỗi các phân rã thì biến thành chì 
[image: image74.wmf]206
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  bền, với chu kì bán rã T = 4,47 tỉ năm. Ban đầu có một mẫu chất 
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 nguyên chất. Sau 2 tỉ năm thì trong mẫu chất có lẫn chì 
[image: image76.wmf]206
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với khối lượng 0,2g. Giả sử toàn bộ lượng chì đó đều là sản phẩm phân rã từ 
[image: image77.wmf]238
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 . Khối lượng 
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 ban đầu là

A. 0,428 g.
B. 4,28 g.
C. 0,866 g.
D. 8,66 g.

Câu 38. [image: image253.png]


Một con lắc lò xo gồm một lò xo nhẹ độ cứng k = 20 N/m, đầu trên gắn với vật nhỏ m khối lượng 100 g, đầu dưới cố định. Con lắc thẳng đứng nhờ một thanh cứng cố định luồn dọc theo trục lò xo và xuyên qua vật m (hình vẽ). Một vật nhỏ m’ khối lượng 100 g cũng được thanh cứng xuyên qua, ban đầu được giữ ở độ cao h = 80 cm so với vị trí cân bằng của vật m. Thả nhẹ vật m’ để nó rơi tự do tới va chạm với vật m. ngay sau va chạm hai vật chuyển động với cùng vận tốc. Bỏ qua ma sát giữa các vật với thanh, coi thanh đủ dài, lấy g = 10 m/s2. Chọn mốc thời gian là lúc hai vật va chạm nhau. Đến thời điểm t thì vật m’ rời khỏi vật m lần thứ nhất. Giá trị của t gần nhất với giá trị nào sau đây?

A.0,31 s.
B.0,15 s.
C.0,47 s.
D.0,36 s.

Câu 39. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm cuộn dây không thuần cảm, tụ điện, điện trở thuần mắc nối tiếp. Gọi M là điểm nối giữa cuộn dây và tụ điện, N là điểm nối giữa tụ điện và điện trở thuần. Khi nối  các đoạn mạch vào dao động ký điện tử ta thu được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp theo thời gian như hình vẽ. Biết cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là I = 3A. Tổng điện trở thuần của mạch điện bằng:

[image: image254.png]-100V6





A. 
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B. 100Ω
C. 
[image: image80.wmf]1503
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D. 50Ω

------------------------ HẾT ------------------------

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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ĐỀ THI THỬ 

(Đề thi có 40 câu và ….. trang)
	     KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2023 

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: VẬT LÍ

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề. 
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HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

Câu 40. Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch có dạng 
[image: image81.wmf]p

æö

=p-

ç÷

èø

u402cos50tV

3

. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là:
A. 
[image: image82.wmf]402V


B. 80V
 C. 40V
D. 
[image: image83.wmf]202V


Hướng dẫn
Đáp án C

CHƯƠNG 1: Dao động cơ

Mức 1
Câu 41. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Biểu thức lực kéo về tác dụng lên vật theo li độ x là


A. F = kx.
B. F = - kx.
C. F = [image: image85.png]


kx2.
D. F = [image: image87.png]


kx.

Hướng dẫn
Đáp án B

CHƯƠNG 6: Lượng tử ánh sáng

Mức 1
Câu 42. Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào hiện tượng

A. tán sắc ánh sáng.
B. quang điện ngoài.
C. quang điện trong.
D. phát quang của chất rắn.

Hướng dẫn
Đáp án C

CHƯƠNG 7: Hạt nhân nguyên tử

Mức 1
Câu 43. Các phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn 


A. số nuclôn. 
B. số nơtrôn (nơtron). 
C. khối lượng. 
D. số prôtôn. 
Hướng dẫn
Đáp án A
CHƯƠNG 1: Dao động cơ
Mức 1
Câu 44. Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, ngược pha nhau có biên độ lần lượt là A1 và A2. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là


A. [image: image89.png]A, —A,|



.
B. [image: image91.png]



C. [image: image93.png]



D. [image: image95.png]A, +A,



.

Hướng dẫn
Đáp án A
CHƯƠNG 4: Dao động và Sóng điện từ
Mức 1
Câu 45. Một sóng điện từ có tần số f truyền trong chân không với tốc độ c. Bước sóng của sóng này là


A. λ = [image: image97.png]



B. λ = [image: image99.png]



C. λ = [image: image101.png]



D. λ = [image: image103.png]



Hướng dẫn
Đáp án C
CHƯƠNG 6: Khúc xạ ánh sáng_Lớp 11
Mức 1
Câu 46. Ánh sáng truyền từ môi trường có chiết suất n1 tới mặt phân cách giữa môi trường 1với môi trường có chiết suất n2 dưới góc tới i. Điều kiện để có phản xạ toàn phần là :
A. n1 > n2 và i > igh 

B. n1 < n2 và i > igh

C.  n1 < n2 và i < igh

D. n1 > n2 và i < igh
Hướng dẫn
Đáp án A
CHƯƠNG 4: Dao động và Sóng điện từ
Mức 1
Câu 47. Trong máy thu thanh vô tuyến, bộ phận dùng để biến đổi trực tiếp dao động điện thành dao động âm có cùng tần số là


A. micrô.
B. mạch chọn sóng.
C. mạch tách sóng.
D. loa.

Hướng dẫn
Đáp án D
CHƯƠNG 1: Dao động cơ
Mức 1
Câu 48. Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = Acos(ωt + φ) (A > 0, ω > 0). Pha của dao động ở thời điểm t là 

A. ω
B. cos(ωt + φ).
C. ωt + φ
D. φ.

Hướng dẫn
Đáp án C
CHƯƠNG 5: Sóng ánh sáng
Mức 2
Câu 49. Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là:


A. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.


B. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại.


C. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.


D. tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.        
Hướng dẫn
Đáp án A
CHƯƠNG 1: Điện tích. Điện trường_Lớp 11
Mức 1
Câu 50. Trong một điện trường đều có cường độ E, khi một điện tích q dương di chuyển cùng chiều đường sức điện một đoạn d thì công của lực điện là


A. 

B. qEd.
C. 2qEd.
D. 
 

Hướng dẫn
Đáp án B
CHƯƠNG 5: Sóng ánh sáng
Mức 1
Câu 51. Các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 3.10-9m đến 3.10-7m là 


A. tia tử ngoại. 
B. ánh sáng nhìn thấy. 
C. tia hồng ngoại. 
D. tia Rơnghen. 

Hướng dẫn
Đáp án A
CHƯƠNG 1: Dao động cơ
Mức 2
Câu 52. Một vật dao động diều hòa theo phương trình x = Acos(ωt + φ). Vận tốc của vật được tính bằng công thức
A. v=ω2Acos(ωt + φ)
B. v=ωAsin(ωt + φ)
C. v=-ω2Acos(ωt + φ)
D. v=-ωAsin(ωt + φ)
Hướng dẫn
Đáp án D
CHƯƠNG 2: Sóng cơ và Sóng âm
Mức 1
Câu 53. Hai âm cùng độ cao là hai âm có cùng 


A. cường độ âm. 
B. mức cường độ âm. 
C. biên độ. 
D. tần số. 

Hướng dẫn
Đáp án D
CHƯƠNG 2: Dòng điện không đổi_Lớp 11
Mức 1
Câu 54. Đặt hiệu điện thế U vào hai đầu một đoạn mạch điện thì cường độ dòng điện không đổi chạy qua đoạn mạch là I. Công suất tiêu thụ điện năng của đoạn mạch là 

A. P = UI2. 
B. P = UI. 
C. P = U2I 
D. P = U2I2.

Hướng dẫn
Đáp án B
CHƯƠNG 7: Hạt nhân nguyên tử
Mức 1
Câu 55. Đại lượng nào sau đây đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân?

A. Năng lượng nghỉ.

B. Độ hụt khối.


C. Năng lượng liên kết.

D. Năng lượng liên kết riêng.

Hướng dẫn
Đáp án D
CHƯƠNG 3: Dòng điện xoay chiều
Mức 1: 
Câu 56. Đặt điện áp xoay chiều u = U[image: image109.png]


cos((t + () (U > 0, ω > 0) vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong cuộn cảm là 


A. [image: image111.png]U2



.
B. [image: image113.png]Ela



.
C. [image: image115.png]V2.UwL



.
D. [image: image117.png]UwL



.             

Hướng dẫn
Đáp án B
CHƯƠNG 2: Sóng cơ và Sóng âm
Mức 1
Câu 57. Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường. Hai điểm trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau một khoảng bằng bước sóng có dao động


A. lệch pha 

.
B. ngược pha.
C. lệch pha 
 
.
D. cùng pha.

Hướng dẫn
Đáp án D
CHƯƠNG 3: Dòng điện xoay chiều
Mức 1
Câu 58. Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, để giảm công suất hao phí trên đường dây truyền tải thì người ta thường sử dụng biện pháp nào sau đây?


A. Giảm tiết diện dây dẫn.

B. Tăng điện áp hiệu dụng ở nơi phát điện.


C. Giảm điện áp hiệu dụng ở nơi phát điện.
D. Tăng chiều dài dây dẫn.

Hướng dẫn
Đáp án B
CHƯƠNG 3: Dòng điện xoay chiều
Mức 1
Câu 59. Máy phát điện xoay chiều ba pha hoạt động dựa trên hiện tượng


A. điện - phát quang.
B. cảm ứng điện từ.
C. cộng hưởng điện.
D. quang điện ngoài.

Hướng dẫn
Đáp án B

CHƯƠNG 2: Sóng cơ và Sóng âm

Mức 1
Câu 60. Sóng truyền trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài của sợi dây phải bằng 

A. một số lẻ lần nửa bước sóng.                            
 B. một số chẵn lần một phần tư bước sóng. 

C. một số nguyên lần bước sóng. 
D. một số lẻ lần một phần tư bước sóng.

Hướng dẫn
Đáp án D

CHƯƠNG 6: Lượng tử ánh sáng

Mức 1
Câu 61. Cho: 1eV = 1,6.10-19 J; h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. Khi êlectrôn (êlectron) trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quĩ đạo dừng có năng lượng Em = - 0,85eV sang quĩ đạo dừng có năng lượng En = - 13,60eV thì nguyên tử phát bức xạ điện từ có bước sóng 

A. 0,4340 μm. 
B. 0,4860 μm. 
C. 0,0974 μm. 

D. 0,6563 μm.

Hướng dẫn
Đáp án C
[image: image123.png]—En,=> A=
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CHƯƠNG 4: Từ trường_Lớp 11
Mức 2
Câu 62. Một ống dây có hệ số tự cảm L = 0,1(H), cường độ dòng điện qua ống dây giảm đều đặn từ 2 (A) về 0 trong khoảng thời gian là 4(s). Suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống trong khoảng thời gian đó có độ lớn là

A. 0,03(V).
B. 0,04(V).
C. 0,05(V).

D. 0,06(V).

Hướng dẫn
Đáp án C

Hướng dẫn 

[image: image124.png])
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CHƯƠNG 5: Sóng ánh sáng
Mức 2
Câu 63. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe sáng là 1mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc đến hai khe là 500nm. Khoảng cách giữa 10 vân sáng liên tiếp đo được là 4,5mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là

A. 1,0m                    B. 1,5m                   C. 2,0m                      D. 2,5m.

Hướng dẫn
Đáp án A
Hướng dẫn 

Khoảng cách 10 vân sáng bằng 9i=4,5mm => [image: image126.png]0,5mm




[image: image127.png]



CHƯƠNG 7: Hạt nhân nguyên tử
Mức 2
Câu 64. Cho biết khối lượng các hạt nhân
[image: image128.wmf]
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Hướng dẫn
Đáp án A
( lý thuyết hạt nhân có số khối A : 50<A<95 bền vững nhất trong các nguyên tố )

Hướng dẫn 

Tính năng lượng liên kết riêng

Nitơ:[image: image146.png]Z.i +(A-Z —mN).931,5 7.1,0073+7.1,0087-13,9992).931,5
Wik nito = mp( ):‘" ) =1 — ) = 7,5MeV /Nuclon





Urani:[image: image148.png]Zmp+(A-Z —mU).931,5 92.1,0073+146.1,0087—-238,0002).931,5
Wi rani = mp( ):‘" ) = 2o L = 7,59 MeV /Nuclon





Fe: [image: image150.png]Z.i +(A-Z —mFe).931,5 26.1,0073+30.1,0087—-55,927).931,5
W gy po = L A-DMnmE 9315 _ € oo 9315 _ 8,71MeV /Nuclon





CHƯƠNG 1: Dao động cơ
Mức 2
Câu 65. Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là 
[image: image151.wmf]12
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.Tại cùng một nơi trên mặt đất chu kì dao động nhỏ của hai con lắc lần lượt là 0,3(s)và 0,4(s).Cũng tại nơi đó chu kì dao động nhỏ của con lắc có chiều dài 
[image: image152.wmf]12
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A. 0,70 s            
B. 0,35 s            
C. 0,50 s                  D. 0,265 s.

Hướng dẫn
Đáp án C

Hướng dẫn : [image: image154.png]



[image: image156.png]


   => [image: image158.png]T2 = 4.2
A iap2 oo 2
= 2> 12 =72 41}




Hay [image: image160.png]T=|T?+T2= [0,32+0,4%> = 0,55




CHƯƠNG 4: Dao động và Sóng điện từ
Mức 2
Câu 66. Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm  4
[image: image161.wmf]μ

H, tụ điện có điện dung  20nF. Lấy 
[image: image162.wmf]8

c = 3.10

m/s. Bước sóng của sóng điện từ mà máy thu này thu được bằng

A. 333m                  
B. 433m               
C. 533m                   D. 633m

Hướng dẫn
Đáp án C

Hướng dẫn : [image: image164.png]A=2mcVL.C =2m.3.108V4.1076.20.10~°



= 533,14 m

CHƯƠNG 3: Dòng điện xoay chiều
Mức 2
Câu 67. Một cuộn cảm thuần được mắc vào điện áp xoay chiều có U = 127V, tần số f = 50Hz. Giá trị cực đại của cường độ dòng điện trong mạch là 10A. Độ tự cảm L của cuộn dây là

A. 0,057H           
 B. 0,067H                
   C. 0,077H                    
   D. 0,087H.
Hướng dẫn
Đáp án A

[image: image166.png]


A  có [image: image168.png]



CHƯƠNG 6: Lượng tử ánh sáng
Mức 2
Câu 68. Công thoát êlectron của một kim loại là 7,64.10-19J. Chiếu lần lượt vào bề mặt tấm kim loại này các bức xạ có bước sóng là (1 = 0,18 (m, (2 = 0,21 (m và (3 = 0,35 (m. Bức xạ nào gây được hiện tượng quang điện đối với kim loại đó?
A. Hai bức xạ ((1 và (2).                                 B. Không có bức xạ nào trong ba bức xạ trên. 

C. Cả ba bức xạ ((1, (2 và (3). 
D. Chỉ có bức xạ (1.

Hướng dẫn
Đáp án A

Điều kiện : [image: image170.png]—34 )8
A< dg =10 008210 _ 26,10 7m = 0,26um




CHƯƠNG 2: Sóng cơ và Sóng âm

Mức 2
Câu 69. Dây AB dài 1,5m được căng ngang, đầu A cố định. Cho đầu B dao động điều hòa theo phương vuông góc với dây với tần số 40Hz thì trên dây có sóng dừng với tốc độ sóng 20m/s. Biết rằng hai đầu dây là hai nút sóng, số bụng sóng trên dây là

A. 5                    
 B. 6                     
 C. 7                           D. 8

Hướng dẫn
Đáp án B
[image: image171.png]Didu kié -l*kl*kv* k*l'szl's'z'lw*ﬁ 2 dau ¢6 dinh k cing la s6 b
idu kién: 1= 2= ﬁ7> = =" =20 - (2 dau c6 dinh k cing la s6 bung)




CHƯƠNG 3: Dòng điện xoay chiều
Mức 3
Câu 70. Đặt một điện áp 
[image: image172.wmf]0

u = Ucos

ωt

  vào hai đầu một đoạn mạch gồm R,L,C mắc nối tiếp. Khi tần số góc của điện áp là 
[image: image173.wmf]1

ω = ω= 50π rad/s

 và 
[image: image174.wmf]2

ω = ω= 200π rad/s

thì cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch có giá trị bằng nhau. Để cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch cực đại thì giá trị của tần số là

A. 50
[image: image175.wmf]π

rad/s                     B. 100
[image: image176.wmf]π

rad/s            
C. 200
[image: image177.wmf]π

rad/s             
D. 150
[image: image178.wmf]π

rad/s.

Hướng dẫn
Đáp án B
Do  U = không đổi I1=I2 nên=> Z1=Z2
Do R không đổi Suy ra : [image: image180.png](Zyy—Z0)% = (Zyy — Z0)?



 =>[image: image182.png]Z, 24 2o =70 + 2,0




[image: image183.png]



[image: image184.png]



[image: image185.png]viy w théa man didu kién cong huwéng khi: o = /w,w, = V50m.200m = 1007trad/s




CHƯƠNG 5: Sóng ánh sáng
Mức 4
Câu 71. Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D không đổi, khoảng cách giữa hai khe sáng là a có thể thay đổi được.Khi khoảng cách giữa hai khe sáng là a thì tại điểm M trên màn quan sát ta quan sát thấy vân sáng bậc 4. Nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng cách giữa hai khe một lượng 
[image: image186.wmf]Δa

 thì tại M là vân sáng bậc k hoặc 3k. Nếu tăng khoảng cách giữa hai khe thêm một lượng 
[image: image187.wmf]2

Δa

 thì tại M là vân sáng bậc

A. 9.           
 B. 8.           
  C. 7.            
        D. 10.      

Hướng dẫn : 
Đáp án B
Có [image: image189.png]422
a





Suy ra :[image: image191.png]k
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AD
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Khi tăng khe thêm [image: image193.png]2Aa



 thì [image: image195.png]


=>[image: image197.png]



CHƯƠNG 1: Dao động cơ
Mức 3
Câu 72. Một sợi dây mảnh, nhẹ, không dãn, chiều dài 1 m được cắt làm hai phần làm hai con lắc đơn, dao động điều hòa cùng biên độ góc αm tại một nơi trên mặt đất. Ban đầu cả hai con lắc cùng qua vị trí cân bằng. Khi con lắc thứ nhất lên đến vị trí cao nhất đầu tiên thì con lắc thứ hai lệch góc 
[image: image198.wmf]m

3

2

a

 so với phương thẳng đứng lần đầu tiên. Chiếu dài dây của con lắc thứ nhất gần với giá trị nào dưới đây
A.31 cm.
B.69 cm.
C.23cm.
D.80 cm

Hướng dẫn
Đáp án A
Phương pháp: Sử dụng vòng tròn lượng giác
Cách giải:
- Gọi l1, l2 là chiều dài hai đoạn dây của con lắc thứ nhất và con lắc thứ 2. Ta có: l1 + l2 = 1m (1)

- Khoảng thời gian con lắc thứ nhất đi từ VTCB tới li độ góc 
[image: image199.wmf]1m

aa
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 lần đầu tiên là: 
[image: image200.wmf]1
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- Khoảng thời gian con lắc thứ hai đi từ VTCB tới li độ góc 
[image: image201.wmf]m

2

3

2

a

a

=

 lần đầu tiên là: 
[image: image202.wmf]2
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Theo bài ra ta có: 
[image: image203.wmf](
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Từ (1) và (2) 
[image: image204.wmf]11
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CHƯƠNG 2: Sóng cơ và Sóng âm
Mức 3
Câu 73. Giao thoa sóng ở mặt nước với hai nguồn kết hợp đặt tại A và B. Hai nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha và cùng tần số 10 Hz. Biết AB = 20 cm, tốc độ truyền sóng ở mặt nước là 0,3 m/s. Ở mặt nước, O là trung điểm của AB, gọi Ox là đường thẳng hợp với AB một góc 600. M là điểm trên Ox mà phần tử vật chất tại M dao động với biên độ cực đại (M không trùng với O). Khoảng cách ngắn nhất từ M đến O là
A. 1,72 cm 
B. 3,11 cm 
C. 1,49 cm 
D. 2,69 cm
Hướng dẫn
Chọn B

Phương pháp: Sử dụng lí thuyết về giao thoa sóng hai nguồn cùng pha

Cách giải: Bước sóng λ = v/f = 0,03 m = 3cm

Xét điềm M ở về một phía của AB và MA > MB. Đặt OH = x (hình chiếu của M trên AB)


[image: image205.wmf](

)

(

)

22

22

3;MAMB103103

MHxxxxxk

l

=-=++--+=

 

Vì M là điểm gần O nhất nên k = 1, thay vào ta được


[image: image206.wmf](
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CHƯƠNG 3: Dòng điện xoay chiều
Mức 3
Câu 74. Rô to của một máy phát điện xoay chiều một pha có 4 cực từ và quay với tốc độ n vòng/phút. Hai cực phần ứng của máy mắc với một tụ điện có điện dung C = 10 μF. Điện trở trong của máy không đáng kể. Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của cường độ dòng điện hiệu dụng I qua tụ theo tốc độ quay của rô to khi tốc độ quay của rô to biến thiên liên tục từ n1 = 150 vòng/phút đến n2 = 1500 vòng/phút. Biết rằng với tốc độ quay 1500 vòng/phút thì suất điện động hiệu dụng giữa hai cực máy phát tương ứng là E. Giá trị E là


A. 400 V.
B. 100 V.
C. 200 V.
D. 300 V.

Hướng dẫn
Cách giải: Đáp án B

+ Ta có: 
[image: image207.wmf]6
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CHƯƠNG 6: Lượng tử ánh sáng
Mức 3
Câu 75. Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,4μm vào chất phát quang thì ánh sáng phát quang phát ra có bước sóng 0,6μm. Biết rằng cứ 100 photôn chiếu vào thì có 5 photôn phát quang bật ra. Tỉ

số giữa công suất của chùm sáng phát quang và công suất của chùm sáng kích thích bằng
A. 0,013
B. 0,067.
C. 0,033.
D. 0,075.
Hướng dẫn
Đáp án C

Phương pháp: Sử dụng công thức tính công suất
Cách giải:
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CHƯƠNG 2: Sóng cơ và Sóng âm
Mức 4
Câu 76. Tại điểm O đặt hai nguồn âm điểm giống hệt nhau phát ra âm đẳng hướng có công suất không đổi. Điểm A cách O một đoạn d (m). Trên tia vuông góc với OA tại A lấy điểm B cách A một khoảng 6m. Điểm M thuộc đoạn AB sao cho AM = 4,5m. Thay đổi d để góc MOB có giá trị lớn nhất khi đó mức cường độ âm tại A là LA = 40dB. Để mức cường độ âm tại M là 50dB thì cần đặt thêm tại O bao nhiêu nguồn âm nữa?
A. 33
B. 35
C. 15
D. 25
Hướng dẫn
Chọn A

Phương pháp:
Vận dụng các công thức về sóng âm - nguồn âm
Hiệu mức cường độ âm: 
[image: image209.wmf]10log
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Cường độ âm: 
[image: image210.wmf]2
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Sử dụng công thức 
[image: image211.wmf](
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 và BĐT côsi
Cách giải:
OA = d m; AB = 6 m; AM = 4,5 m
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Theo BĐT Cosi, ta có: 
[image: image213.wmf]27

2272.3333

ddm

d

+³=®=

 

Do đó: 
[image: image214.wmf](
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Ta có: 
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Mặt khác:
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CHƯƠNG 7: Hạt nhân nguyên tử
Mức 3
Câu 77. Đồng vị 
[image: image217.wmf]238
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U

  sau một chuỗi các phân rã thì biến thành chì 
[image: image218.wmf]206

82
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  bền, với chu kì bán rã T = 4,47 tỉ năm. Ban đầu có một mẫu chất 
[image: image219.wmf]238

92

U

 nguyên chất. Sau 2 tỉ năm thì trong mẫu chất có lẫn chì 
[image: image220.wmf]206

Pb

với khối lượng 0,2g. Giả sử toàn bộ lượng chì đó đều là sản phẩm phân rã từ 
[image: image221.wmf]238

U

 . Khối lượng 
[image: image222.wmf]238

U

 ban đầu là
A. 0,428 g.
B. 4,28 g.
C. 0,866 g.
D. 8,66 g.

Hướng dẫn
Phương pháp: Áp dụng công thức tính khối lượng chất mới sinh ra 
[image: image223.wmf]t
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Cách giải: Chọn C
Khối lượng Pb được tạo thành:
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CHƯƠNG 1: Dao động cơ
Mức 4
Câu 78. Một con lắc lò xo gồm một lò xo nhẹ độ cứng k = 20 N/m, đầu trên gắn với vật nhỏ m khối lượng 100 g, đầu dưới cố định. Con lắc thẳng đứng nhờ một thanh cứng cố định luồn dọc theo trục lò xo và xuyên qua vật m (hình vẽ). Một vật nhỏ m’ khối lượng 100 g cũng được thanh cứng xuyên qua, ban đầu được giữ ở độ cao h = 80 cm so với vị trí cân bằng của vật m. Thả nhẹ vật m’ để nó rơi tự do tới va chạm với vật m. ngay sau va chạm hai vật chuyển động với cùng vận tốc. Bỏ qua ma sát giữa các vật với thanh, coi thanh đủ dài, lấy g = 10 m/s2. Chọn mốc thời gian là lúc hai vật va chạm nhau. Đến thời điểm t thì vật m’ rời khỏi vật m lần thứ nhất. Giá trị của t gần nhất với giá trị nào sau đây?

A.0,31 s.
B.0,15 s.
C.0,47 s.
D.0,36 s.

Hướng dẫn
Chọn D
Phương pháp:

Sử dụng công thức vật rơi tự do
Định luật bảo toàn động lượng

Hệ thức độc lập theo thời gian của x và v
Cách giải:

Vận tốc của m’ ngay trước khi rơi vào m là 
[image: image225.wmf]2gh4m/s
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Vận tốc của hai vật ngay sau va chạm: 
[image: image226.wmf]m'
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 (do sau va chạm hai vật chuyển động với cùng vận tốc)

Vị trí cân bằng của cả hai vật cách vị trí va chạm một đoạn: 
[image: image227.wmf]m'g
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Sau va chạm cả hai cùng đi xuống đến vị trí có tọa độ: 
[image: image228.wmf]2
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Phân tích các lực tác dụng lên m’ có: phản lực 
[image: image229.wmf]N
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 và trọng lực P’ = m’g

Thời điểm t vật m’ rời lần thứ nhất thì N = 0; 
[image: image231.wmf]2
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Với 
[image: image232.wmf]k
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Ta có: x = 0,1m = 10 cm. (Tọa độ x được tính so với gốc tọa độ O là VTCB khi m’ chưa khỏi rời m, và chiều dương trục Ox chọn hướng theo phương thẳng đứng lên trên).

Chu kì dao động: 
[image: image233.wmf]2
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Dùng vòng tròn lượng giác ta tìm được: 
[image: image234.wmf]000
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CHƯƠNG 3: Dòng điện xoay chiều
Mức 4
Câu 79. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm cuộn dây không thuần cảm, tụ điện, điện trở thuần mắc nối tiếp. Gọi M là điểm nối giữa cuộn dây và tụ điện, N là điểm nối giữa tụ điện và điện trở thuần. Khi nối  các đoạn mạch vào dao động ký điện tử ta thu được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp theo thời gian như hình vẽ. Biết cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là I = 3A. Tổng điện trở thuần của mạch điện bằng:


A. 
[image: image235.wmf]503

W

 
B. 100Ω
C. 
[image: image236.wmf]1503

W

 
D. 50Ω

Hướng dẫn
Phương pháp: Sử dụng giản đồ vecto và kĩ năng đọc đồ thị

Cách giải:

+ Viết phương trình của uAB: Từ đồ thị ta thấy: 
[image: image237.wmf]0
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. Biểu diêñ thời điểm ban đầu t = 0 trên đường tròn lượng giác:
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 Pha ban đầu của 
[image: image239.wmf]AB
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 Phương trình của 
[image: image241.wmf]AB
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+ Từ đồ thị ta có phương trình của các điện áp: 
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+ 
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Ta có giản đồ vecto:

Từ giản đồ vecto ta có: 
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Từ (*), (**), (***) ta có:
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+ Tổng trở: 
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